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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

 CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ
(Nếu nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:       ; Nếu nội dung không đúng thì để trống :        )

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh:  
Giáo sư   (
; Phó giáo sư  (
Đối tượng:                  Giảng viên  ( ;               Giảng viên thỉnh giảng      (
Ngành: Kỹ thuật Cơ khí động lực; Chuyên ngành: Động cơ đốt trong
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký:  NGUYỄN THẾ LƯƠNG
2. Ngày tháng năm sinh: 23/10/1979; Nam ( ;  Nữ  (; Dân tộc: Kinh
3. Đảng viên Đảng CSVN:  (            

4. Quê quán: xã / phường, huyện /quận, tỉnh / thành phố: Phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
5. Chỗ ở hiện nay (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh):

Số 14 ngõ 219/19/35 Phố Định Công Thượng, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Điện thoại nhà riêng: ........................, Điện thoại di động: 0962886464

Địa chỉ E-mail:  luong.nguyenthe@hust.edu.vn
6. Địa chỉ liên hệ: (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện)
Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí  động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan ): 

Từ năm 2003-nay:  Cán bộ giảng dạy bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từ năm 2014 đến 5/2019: Phó Trưởng Phòng thí nghiệm Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Từ năm 6/2019 đến nay: Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu động cơ, nhiên liệu và khí thải, Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

     Chức vụ: Hiện nay: Phó Giám đốc Trung tâm, Chức vụ cao nhất đã qua Phó Trưởng Phòng 
     Cơ quan công tác hiện nay: 

     Bộ môn Động cơ đốt trong, Viện Cơ khí động lực, đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

     Địa chỉ cơ quan: Phòng 311 nhà C3, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
     Điện thoại cơ quan: 0243 868 0097, Địa chỉ E-mail: STE-ICED@hust.edu.vn, Fax: 0243 868 3619
     Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ............................................................................
8. Đã nghỉ hưu từ  tháng ...... năm ........................................................................................................
Nơi công tác sau khi nghỉ hưu (nếu có):................................................................................................   
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi có hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ):....................................................................................................................................................
9. Học vị:

-  Được cấp bằng  ĐH ngày 25 tháng 06 năm 2003, ngành: Cơ khí, chuyên ngành: Động cơ đốt trong
   Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
-  Được cấp bằng  ThS ngày 18 tháng 06 năm 2018, ngành: Cơ khí động lực, chuyên ngành: Động cơ đốt trong
   Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Trường đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
-  Được cấp bằng  TS ngày 23 tháng 05 năm 2013, ngành: Khoa học năng lượng, chuyên ngành: Vật liệu xúc tác xử lý khí thải
   Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Kyoto, Nhật Bản   

-  Được cấp bằng  TSKH ngày .... tháng ......năm .........., ngành:............., chuyên ngành: ...................

   Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): .................................................................................................
10. Đã được công nhận chức danh PGS ngày .... tháng ......năm ........., ngành: ............... ..................
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐCDGS cơ sở: Truờng Đại học Bách Khoa Hà Nội.
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐCDGS ngành, liên ngành: Cơ khí-Động lực
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải động cơ đốt trong

- Nghiên cứu vật liệu xúc tác xử lý khí thải trên động cơ đốt trong

- Nghiên cứu tận dụng năng lượng nhiệt khí thải động cơ đốt trong
- Ứng dụng nhiên liệu thay thế, năng lượng mới trên động cơ

- Phát triển pin nhiên liệu cho xe điện.
15. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học : 

Đã hướng dẫn…..NCS bảo vệ thành công luận án TS;
Đã hướng dẫn 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
Đã hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Cơ sở và 01 đề tài NCKH cấp bộ;
Đã công bố 32 bài báo KH trong nước, 8 bài báo KH ở ngoài nước; Số sách đã xuất bản ..........;
Liệt kê không quá 5 công trình KH tiêu biểu nhất (Sách hoặc đề tài NCKH hoặc bài báo KH). Với sách: ghi rõ tên sách, tên các tác giả, NXB, năm XB; với công trình KH: ghi rõ tên công trình, tên các tác giả, tên tạp chí đăng, tập, trang, năm công bố.
[1] Nguyễn Thế Lương, Keiichi N. Ishihara, Bằng độc quyền sáng chế, số 21348, Phương pháp phủ lớp xúc tác lên bề mặt lõi kim loại nền có mật độ lỗ cao bằng phương pháp phủ quay, Quyết định số 46230/QĐ-SHTT, ngày 10/06/2019, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.
[2] Nguyễn Thế Lương , Lê Anh Tuấn, Phạm Minh Tuấn, Bằng độc quyền sáng chế, số  21349, Hệ thống làm mát cho xe ô tô khi đỗ ngoài trời sử dụng bạt gắn tấm pin năng lượng mặt trời, Quyết định số 46231/QĐ-SHTT, ngày 10/06/2019, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.
[3] Lê Anh Tuấn, Trần Quang Vinh, Nguyễn Thế Lương, Trần Anh Trung, Bằng độc quyền sáng chế, số 20225, Hệ thống hỗ trợ chế hòa khí cho động cơ xăng, Quyết định số 83143/QĐ-SHTT, 11/2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KHCN.
[4] Nguyen The Luong, Hideyuki Okumura, Eiji Yamasue and Keiichi N. Ishihara, Structure and catalytic behaviour of CuO–CeO2 prepared by high-energy ball milling, R. Soc. open sci. 6: 181861, SCI, IF 2.5, Q2.
[5] Le Anh Tuan, Nguyen The Luong, Keiichi N. Ishihara, Low Temperature Catalytic Performance of Ni-Cu/Al2O3 Catalysts for Gasoline Reforming to Produce Hydrogen Applied in SI. Engines, Catalysts 2016, 6, 45, SCIE, IF 3.444.
16. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017-2018.
17. Kỷ luật (hình thức từ cảnh cáo trở lên, cấp ra quyết định, thời hạn hiệu lực từ … đến …): Không
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/ PHÓ GIÁO SƯ:

1. Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo (tự đánh giá)
Căn cứ luật giáo dục và luật giáo dục đại học, bản thân tôi tự thấy mình đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo, cụ thể như sau:

Có phẩm chất, đạo đức, lập trường tư tưởng vững vàng, luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường, luôn chú trọng giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo: Tôn trọng và đối xử công bằng với nguời học, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người học. Luôn được đồng nghiệp và người học tôn trọng, tin tưởng và quý mến.
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, tốt nghiệp hệ chính quy Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau đó tiếp tục học lên Thạc sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kyoto, Nhật Bản, sau khi tốt nghiệp tiến sỹ, tiếp tục được giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo và hiện đang đảm nhiệm cương vị Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu Động cơ, nhiên liệu và khí thải, đảm nhiệm nghiên cứu Khoa học và chuyển giao Công nghệ. Đã có đóng góp nhất định trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Bộ môn cũng như Trung tâm nghiên cứu.

Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, là tấm gương tốt cho người học. Tham gia đầy đủ các lớp học nâng cao nghiệp vụ sư phạm do nhà trường tổ chức.
Hoàn thành tốt và luôn vượt mức khối lượng nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Bản thân luôn coi nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức thực tế bổ trợ cho bài giảng. Trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tôi luôn cố gắng cập nhật các kiến thức mới, tìm tòi hướng nghiên cứu mới có khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Bản thân có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu về sức khỏe nghề nghiệp. Bản thân có ý thức duy trì luyện tập thể dục thể thao, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại khu dân cư và hoạt động đoàn thể, công tác sinh viên.   

2. Thâm niên đào tạo:
Tổng số 15 thâm niên đào tạo.

Khai cụ thể ít nhất 6 thâm niên, trong đó có 3 thâm niên cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ:
	TT
	Năm học
	Hướng dẫn NCS
	HD luận văn ThS
	HD đồ án, khóa luận tốt nghiệp ĐH
	Giảng dạy
	Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi

	
	
	Chính
	Phụ
	
	
	ĐH
	SĐH
	

	1
	2013-2014
	
	
	
	8
	363
	0
	363

	2
	2014-2015
	
	
	
	1
	288
	0
	288

	3
	2015-2016
	
	1
	1
	1
	223,5
	62
	285,5

	3 năm học cuối

	4
	2016-2017
	
	2
	
	9
	346
	141
	487

	5
	2017-2018
	1
	2
	1
	6
	517,5
	149
	666,5

	6
	2018-2019
	1
	2
	
	2
	499,5
	82,5
	582


3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn:  Tiếng Anh
a) Được đào tạo ở nước ngoài    ( :

- Học ĐH
 (;  Tại nước: ...................; Từ năm………………..đến năm………………………....
- Bảo vệ luận văn ThS ( hoặc luận án TS ( hoặc TSKH (; Tại nước : Nhật Bản năm 2013
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  ( :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ..........................; số bằng:.............; năm cấp:.........
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  (:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ : ................................................................................................................
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ..................................................................................................
d) Đối tượng khác     ( ; Diễn giải: .......................................................................................................
3.2. Tiếng Anh giao tiếp ( văn bằng, chứng chỉ):     ..............................................................................
4. Hướng dẫn NCS làm luận án TS và học viên làm luận văn ThS 

	TT
	Họ tên NCS 

hoặc HV
	Đối tượng
	Trách nhiệm
	Thời gian 

hướng dẫn

từ .......đến......
	Cơ sở 

đào tạo
	Năm đã 

bảo vệ

	
	
	NCS
	HV
	Chính
	Phụ
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Quang
	
	x
	
	
	2014-2015
	
	2015

	2
	Nguyễn Hữu Đức
	
	x
	
	
	2016-2017
	
	2017

	3
	Trần Văn Hoàng
	x
	
	
	
	2016-2019
	
	2019

	4
	Vũ Minh Diễn
	x
	
	
	
	2016-
	
	

	5
	Nguyễn Duy Tiến
	x
	
	
	
	2017-
	
	


5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học 
    (Tách thành hai giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)
	TT
	Tên sách
	Loại sách 
(CK/GT/TK/HD)
	Nhà xuất bản và năm xuất bản
	Số tác giả
	Viết một mình 

hoặc chủ biên, phần biên soạn
	Xác nhận của CSGDĐH
(số văn bản xác nhận sử dụng sách)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	


Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn: MM: viết một mình; CB: Chủ biên; phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang ... đến trang ... ( ví dụ: 17-56; 145 - 329).
6. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 
	TT
	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT…)
	CN/PCN/TK
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày

nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Nghiên cứu xây dựng chu trình thử nghiệm khí thải trong phòng thí nghiệm cho xe máy
	CN
	T2008-144

Cơ sở
	2008
	10/2008
	Đạt

	2
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo bạt thông minh che nắng cho ô tô sử dụng năng lượng mặt trời
	CN
	T2016-LN-07

Cơ sở liên ngành
	2017
	
	Tốt

	3
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ xúc tác ba thành phần phù hợp với xăng pha cồn (E5-E20) lắp trên ôtô
	CN
	B2016-BKA-18
	2016-2017
	
	Xuất sắc

	4
	Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo khí giàu hydro để bổ sung cho động cơ xăng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm phát thải cho động cơ


	TK
	KC.05.24/11-15
	2014-2015
	21/03/2016
	Xuất sắc


Các chữ viết tắt: CT: chương trình; ĐT: đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế)
7.1. Bài báo khoa học đã công bố
(tách thành 2 giai đoạn: Đối với ứng viên chức danh PGS: Trước khi bảo vệ học vị TS và sau khi bảo vệ học vị TS; đối với ứng viên GS: Trước khi được công nhận chức danh PGS và sau khi được công nhận chức danh PGS)
	STT
	Tên bài báo
	Số tác giả
	Tác giả chính
	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học
	Tạp chí quốc tế uy tín (I)
	Số trích dẫn của bài báo
	Tập/số
	Chỉ số ISSN 
	Số trang
	Năm công bố

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	A
	Các bài báo đăng trong tạp chí trong và ngoài nước trước khi bảo vệ học vị TS

	1
	Sử dụng Visioscope và Indicating nghiên cứu quá trình công tác của động cơ diesel dung hệ thống nhiên liệu commorail
	04
	Tác giả chính
	 Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ IV năm 2005
	 
	 
	 
	 
	05 trang
	11/2005

	2
	Nghiên cứu giảm thành phần độc hại trong khý thải động cơ đốt trong bằng phương pháp phản ứng xúc tác trước một phần nhiên liệu
	02
	Tác giả chính
	 Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 20, kỷ niệm 50 năm thành lập trường ĐHBK Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	06 trang
	10/2006

	3
	 Evaluate the emission from some domestically assembled car brands in Vietnam 
	05
	 
	The International Conference on Automotive Technology for Vietnam (ICAT-2005)
	 
	 
	
	 
	06 trang
	10/2005

	4
	 Approval Test on Exhaust Gases Emission for Heavy Duty Vehicle 
	04
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